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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH THUẬN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 32/2005/NQ-HĐND VIII                
Phan Thiết, ngày 02  tháng 12  năm 2005
NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh năm 2006.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/6/2003 của Chính phủ về việc phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp Nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh năm 2006, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình của UBND tỉnh về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh năm 2006 như sau:


Tổng số biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2006 là: 23.923 người.


Trong đó:


1/ Biên chế quản lý Nhà nước



:
2.426  người

2/ Biên chế sự nghiệp giáo dục – đào tạo

:       16.775  người

3/ Biên chế sự nghiệp y tế



:
3.343  người


4/ Biên chế sự nghiệp văn hoá, thông tin, thể thao 
:
   464  người


5/ Biên chế sự nghiệp khác



:
   915  người 




(Kèm theo các phụ lục số: 1,2,3,4,5,6)

Điều 2. Giao cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực Nghị quyết này theo đúng quy định về phân cấp quản lý biên chế hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Giao cho Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và UBND tỉnh xem xét việc quyết định điều chỉnh kế hoạch biên chế năm 2006 khi có yêu cầu và báo cáo HĐND tỉnh trong kỳ họp gần nhất. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Thuận khoá VIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 30/11/2005./.

Nơi nhận:
                          CHỦ TỊCH
- Văn phòng Quốc hội.


- Văn phòng Chính phủ.

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp).
- Bộ Nội vụ.
- Ban công tác Đại biểu Quốc hội.
- Thường trực Tỉnh uỷ.

- UBND tỉnh.                           

                               
- Đoàn ĐBQH tỉnh.
                              Huỳnh Văn Tí
- Uỷ ban MTTQVN tỉnh.                                                         .                                                                               

- Đại biểu HĐND tỉnh.
                                                                             
- CVP, PVP HĐND& ĐĐBQH tỉnh.
- CVP, PVP UBND tỉnh.

- HĐND và UBND các huyện, thị xã, TP.

- Các Ban của Tỉnh uỷ.

- Các Sở, Ban, ngành và đoàn thể tỉnh.

- Lưu: VT,CV-D.

Phụ lục số 1:

KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP NĂM 2006

Đơn vị tính: người

	STT
	PHÂN THEO NGÀNH
	KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ

	I
	Quản lý nhà nước
	2.426

	
	Cấp tỉnh
	1.479

	
	Cấp huyện
	947

	II
	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo
	16.775

	
	Khối trường thuộc sở giáo dục đào tạo quản lý
	2.252

	
	Khối trường thuộc huyện, thành phố quản lý 
	14.275

	
	Khối trường thuộc các sở, ngành khác quản lý
	248

	III
	Sự nghiệp y tế
	3.343

	
	Cấp tỉnh
	1.388

	
	Cấp huyện
	1.955

	IV
	Sự nghiệp Văn hoá, thông tin, thể thao 
	464

	
	Cấp tỉnh
	243

	
	Cấp huyện
	221

	V
	Sự Nghiệp khác
	915

	
	Cấp tỉnh
	592

	
	Cấp huyện
	223

	
	Biên chế dự phòng toàn tỉnh 
	100

	
	TỔNG CỘNG
	23.923


Phụ lục số 2:

KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ quản lý nhà nước NĂM 2006

Đơn vị tính: người

	STT
	PHÂN THEO NGÀNH
	KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ

	 
	TỔNG SỐ
	2.426

	A
	CẤP TỈNH
	1.479

	1
	Văn phòng HĐND và Đoàn Đại biểu Quốc hội
	25

	2
	Văn phòng UBND Tỉnh
	65

	3
	Sở Nội vụ
	33

	4
	Văn phòng Sở Nông nghiệp – PTNT 
	42

	 
	Chi cục phát triển lâm nghiệp
	16

	 
	Chi cục thủy lợi
	13

	 
	Chi cục phát triển nông thôn
	27

	 
	Chi cục Bảo vệ thực vật
	10

	 
	Chi cục Thú y 
	13

	5
	Sở Công nghiệp 
	24

	6
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	43

	7
	Sở Tài chính
	66

	8
	Sở Xây dựng
	37

	 
	Thanh tra chuyên ngành xây dựng
	39

	9
	Sở Thương mại 
	25

	 
	Chi cục quản lý thị trường 
	40

	10
	Sở Du lịch
	25

	11
	Sở Giao thông vận tải
	38

	 
	Thanh tra giao thông vận tải
	44

	12
	Sở Khoa học và Công nghệ
	21

	13
	Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
	42

	14
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	47

	15
	Sở Y tế
	35

	16
	Sở Văn hóa Thông tin
	30

	17
	Sở Tư pháp
	25

	18
	Sở Thể dục thể thao
	20

	19
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	60

	20
	Sở Thủy sản
	28

	 
	TT và các CCQLNN TS
	65

	21
	Sở Bưu chính, viễn thông
	25

	22
	Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em
	23

	23
	Ban Tôn giáo
	14

	24
	Thanh tra tỉnh
	36

	25
	Chi cục Kiểm lâm
	338

	26
	Ban Dân tộc
	21

	27
	Ban quản lý các khu công nghiệp
	14

	28
	Ban thi đua khen thưởng Tỉnh
	10

	B
	CẤP HUYỆN
	947

	1
	Huyện Tuy Phong
	97

	2
	Huyện Bắc Bình
	102

	3
	Huyện Hàm Thuận Bắc
	100

	4
	Thành phố Phan Thiết
	114

	5
	Huyện Hàm Thuận Nam
	94

	6
	Huyện Hàm Tân
	86

	7
	Thị xã Lagi
	97

	8
	Huyện Đức Linh
	101

	9
	Huyện Tánh Linh
	97

	10
	Huyện Phú Quý
	59


Phụ lục số 5:

KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP

VĂN HOÁ THÔNG TIN, THỂ THAO NĂM 2006

Đơn vị tính: người

	STT
	PHÂN THEO NGÀNH
	KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ

	 
	TỔNG SỐ
	464

	A
	CẤP TỈNH
	243

	1
	Đài phát thanh truyền hình
	80

	2
	Bảo tàng Tỉnh
	22

	3
	Thư viện Tỉnh
	22

	4
	Bảo tàng Hồ Chí Minh –Chi nhánh Bình Thuận
	17

	5
	Trung tâm văn hóa thông tin
	30

	6
	Đoàn Ca múa nhạc(Kể cả Đội văn nghệ Chăm)
	72

	B
	CẤP HUYỆN
	221

	1
	Huyện Tuy Phong
	24

	2
	Huyện Bắc Bình
	26

	3
	Huyện Hàm Thuận Bắc
	20

	4
	Thành phố Phan Thiết
	30

	5
	Huyện Hàm Thuận Nam
	20

	6
	Huyện Hàm Tân
	20

	7
	Thị xã Lagi
	30

	8
	Huyện Đức Linh
	20

	9
	Huyện Tánh Linh
	18

	10
	Huyện Phú Quý
	13


Phụ lục số 6:

KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP KHÁC NĂM 2006

Đơn vị tính: người

	STT
	PHÂN THEO NGÀNH
	KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ

	 
	TỔNG SỐ
	915

	A
	CẤP TỈNH
	592

	1
	Trung tâm tin học
	7

	2
	Trung tâm lưu trữ
	6

	3
	Tổ QL Hội trường UBND Tỉnh 
	5

	4
	Trung tâm Khuyến nông
	38

	5
	Trung tâm giống vật nuôi
	17

	6
	Trung tâm giống cây trồng
	35

	7
	Các trạm bảo vệ thực vật
	25

	8
	Các trạm thú y
	27

	9
	BQL rừng phòng hộ Trị An
	7

	10
	BQL rừng phòng hộ Đa Mi
	7

	11
	BQL rừng phòng hộ Lòng sông - Đá bạc
	7

	12
	BQL rừng phòng hộ Phan Điền
	7

	13
	BQL rừng phòng hộ Cà Giây
	7

	14
	BQL rừng phòng hộ Sông Quao
	7

	15
	BQL rừng phòng hộ Sông Lũy
	7

	16
	BQL rừng phòng hộ Sông Móng – Capét
	7

	17
	BQL rừng phòng hộ Lê Hồng Phong
	7

	18
	Trung tâm khuyến công
	14

	19
	Trung tâm hỗ trợ DN nhỏ và vừa
	6

	20
	Quỹ hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng
	6

	21
	Trung tâm Mua bán tài sản công
	6

	22
	Trung tâm xúc tiến thương mại
	6

	23
	Trung tâm xúc tiến du lịch
	6

	24
	Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	20

	25
	Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN
	10

	26
	Trung tâm nuôi dưỡng NCC và BTXH
	21

	27
	BQL nghĩa trang liệt sỹ
	4

	28
	Phòng Công chứng
	6

	29
	Trung tâm trợ giúp pháp lý
	6

	30
	Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên-Môi trường
	6

	31
	Trung tâm Thông tin Tài nguyên-Môi trường
	16

	32
	Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
	8

	33
	VP Ban ATGT Tỉnh
	3

	34
	Ban Thanh tra Giao thông
	Đã chuyển qua BC 

	35
	Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản
	Hành chính 

	36
	Trung tâm khuyến ngư
	32

	37
	Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ DSGĐTE
	6

	38
	Quỹ bảo trợ trẻ em
	1

	39
	Ban quản lý KBTTN TàKóu
	19

	40
	Ban quản lý KBTTN Núi Ông
	56

	41
	Trung tâm dịch vụ phát triển miền núi
	10

	42
	Văn phòng BCH phòng chống LB, tìm kiếm cứu nạn
	3

	43
	Ban đền bù giải tỏa
	36

	44
	Hội đồng liên minh các HTX
	12

	45
	Hội chữ thập đỏ
	20

	46
	Hội Đông y
	7

	47
	Hội Văn học nghệ thuật
	9

	48
	Hội Luật gia
	2

	49
	Hội người mù
	3

	50
	Hội người cao tuổi
	2

	51
	Liên hiệp Hội KHKT Tỉnh
	4

	52
	Câu lạc bộ Hưu trí
	1

	53
	Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu niên
	2

	B
	CẤP HUYỆN
	223

	1
	Huyện Tuy Phong.
	19

	2
	Huyện Bắc Bình 
	21

	3
	Huyện Hàm Thuận Bắc
	22

	4
	Thành phố Phan Thiết
	35

	5
	Huyện Hàm Thuận Nam
	22

	6
	Huyện Hàm Tân
	22

	7
	Thị xã Lagi
	29

	8
	Huyện Đức Linh
	24

	9
	Huyện Tánh Linh
	21

	10
	Huyện Phú Quý
	8

	C
	Biên chế dự phòng toàn Tỉnh
	100


Phụ lục số 3:

KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NĂM 2006

Đơn vị tính: người

	STT
	PHÂN THEO NGÀNH
	KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ

	 
	TỔNG SỐ
	16.775

	A
	Khối trường thuộc Sở Giáo dục Đào tạo quản lý:
	2.252

	
	Khối các trường THPT
	2.016

	
	Khối các trường THPT  bán công
	125

	
	Khối Giáo dục thường xuyên
	111

	B
	Khối trường thuộc huyện, thành phố quản lý 
	14.275

	1
	Huyện Tuy Phong
	1.518

	2
	Huyện Bắc Bình
	1.585

	3
	Huyện Hàm Thuận Bắc
	2.120

	4
	Thành phố Phan Thiết
	2.053

	5
	Huyện Hàm Thuận Nam
	1.283

	6
	Huyện Hàm Tân
	1.945

	7
	Huyện Tánh Linh
	1.612

	8
	Huyện Đức Linh
	1.804

	9
	Huyện Phú Quý
	355

	C
	Khối trường thuộc các sở, ngành khác quản lý
	248


Phụ lục số 4:

KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP Y TẾ NĂM 2006

Đơn vị tính: người

	STT
	PHÂN THEO NGÀNH
	KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ

	 
	TỔNG SỐ
	3.343

	A
	CẤP TỈNH
	1.388

	1
	Bệnh viện đa khoa
	737

	2
	Bệnh viện y học cổ truyền
	121

	3
	Trung tâm y tế dự phòng
	60

	4
	Trung tâm phòng chống bệnh xã hội
	60

	5
	Trung tâm phòng chống sốt rét bướu cổ
	35

	6
	Trung tâm Bảo vệ bà mẹ và kế hoạch hóa gia đình
	35

	7
	TT Giám định pháp y
	14

	8
	TT Giám định y khoa
	13

	9
	Trung tâm Giáo dục truyền thông sức khỏe
	14

	10
	Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm
	20

	11
	Bệnh viện Bắc Bình Thuận
	251

	12
	TT Phòng chống AIDS
	15

	13
	Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ
	13

	B
	CẤP HUYỆN
	1.955

	1
	TTYT Tuy Phong
	222

	2
	TTYT Bắc Bình
	140

	3
	TTYT Hàm Thuận Bắc
	253

	4
	TTYT Phan Thiết
	207

	5
	TTYT Hàm Thuận Nam
	205

	6
	TTYT Hàm Tân
	114

	7
	TTYT Lagi
	251

	8
	TTYT Đức Linh
	262

	9
	TTYT Tánh Linh
	211

	10
	TTYT quân dân y Phú Quý
	90


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH THUẬN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 31/2005/NQ-HĐND VIII                 
Phan Thiết, ngày 02  tháng 12 năm 2005
NGHỊ QUYẾT

Về thành lập Ban thi đua - khen thưởng tỉnh .

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 4/10/2005 của Chính phủ quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng ;

Sau khi xem xét Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị thành lập Ban thi đua - khen thưởng tỉnh, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình của UBND tỉnh về việc thành lập Ban thi đua - khen thưởng tỉnh  thuộc UBND tỉnh.
Điều 2. Giao cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 4/10/2005 của Chính phủ và quản lý biên chế hành chính hiện hành của Nhà nước.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Thuận khoá VIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 30/11/2005./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH
- Văn phòng Quốc hội.


- Văn phòng Chính phủ.

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp).
- Hội đồng thi đua khen thưởng Trung uơng.
- Ban công tác Đại biểu Quốc hội.
- Thường trực Tỉnh uỷ.

- UBND tỉnh.                           

                               
- Đoàn ĐBQH tỉnh.
                              Huỳnh Văn Tí
- Uỷ ban MTTQVN tỉnh.                                                         .                                                                               
- Đại biểu HĐND tỉnh.
                                                                             
- CVP, PVP HĐND& ĐĐBQH tỉnh.
- CVP, PVP UBND tỉnh.

- HĐND và UBND các huyện, thị xã, TP.

- Các Ban của Tỉnh uỷ.

- Các Sở, Ban, ngành và đoàn thể tỉnh.

- Lưu: VT,CV-D.
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